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	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN KHXH LỚP 6 NĂM HỌC 2015 - 2016

	
	Thời gian: 90 phút
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I. MỤC TIÊU KIỂM TRA
- Đánh giá kết quả học tập của học sinh sau một học kì nhằm điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời.

- Kiểm tra kiến thức, kĩ năng cơ bản từ bài 7 – 10, bài 16 - 21.
- Kiểm tra ở cả 3 cấp độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu và vận dụng.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA


Tự luận

III. TIẾN TRÌNH KIỂM TRA
1. Ổn định lớp

2. Tiến hành kiểm tra       

3. Chấm bài thi

4. Thống kê các mức điểm
	LỚP
	SỐ HS
	SỐ BÀI THI < 5 ĐIỂM
	SỐ BÀI THI ≥ 5 ĐIỂM

	
	
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)

	6/1
	
	
	
	
	

	6/2
	
	
	
	
	

	∑
	
	
	
	
	


IV. RÚT KINH NGHIỆM
MA TRẬN ĐỀ
ĐỀ SỐ 1
	         CẤP ĐỘ

CHỦ ĐỀ 
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	CỘNG

	
	
	
	CẤP ĐỘ THẤP
	CẤP ĐỘ CAO
	

	1. Thuỷ triều
	Nhận biết hiện tượng thuỷ triều
	Giải thích triều cường, triều kém
	Lợi dụng thuỷ triều phục vụ đời sống
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	1/3 câu (1a)

0.5đ

5.0%
	1/3 câu (1b)

0.5đ

5.0%
	1/3 câu (1c)

0.5đ

5.0%
	
	1 câu

1.5đ

15%

	2. Đất
	Biết các nhân tố chính hình thành đất
	Hiểu vai trò của độ phì của đất đối với thực vật
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	1/2 câu (câu 2a)

1.0đ

10%
	1/2 câu (câu 2b)

0.5đ

5.0%
	
	
	1 câu

1.5đ

15%

	3. Sinh vật
	
	Hiểu tác động của con người tới sự phân bố sinh vật
	Cam kết thực hiện một số hành động bảo vệ sinh vật
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	
	1/2 câu (câu 3a)

1.0đ

10%
	1/2 câu (câu 3b)

0.5đ

5.0%
	
	1 câu

1.5đ

15%

	4. Thời tiết
	
	
	Đọc một bảng thông tin về thời tiết cụ thể; đưa ra lời khuyên cho du khách
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	
	
	1 câu (câu 4)

0.5đ

5.0%
	
	1 câu

0.5đ

5.0%

	5. Nước Cham – pa 
	Biết tình hình văn hóa – xã hội của nước Champa
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	1 câu (câu 5)

1đ

10%
	
	
	
	1 câu

1đ

10%

	6. Nước Vạn Xuân
	Biết được những việc mà Lý Bí đã làm sau khi giành độc lập
	Hiểu được ý nghĩa tên nước Vạn Xuân 
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	1/2 câu (câu 6)

1.5đ

15%
	1/2 câu (câu 6)

0.5đ

5.0%
	
	
	1 câu

2đ

20%

	7. Ngô Quyền
	
	Trình bày được tóm tắt diễn biến trận Bạch Đằng năm 938
	Rút ra bài học nghệ thuật đánh giặc từ kế sách đánh quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng của Ngô Quyền
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	
	1/2 câu (câu 6)

1.5đ

15%
	1/2 câu (câu 6)

0.5đ

5.0%
	
	1 câu

2đ

20%

	CỘNG
	2+(1/3) câu

4.0đ

40%
	2+(1/3) câu

4.0 đ

40%
	2+(1/3) câu

2.0đ
20%
	
	7 CÂU

10Đ

100%


ĐỀ SỐ 2
	         CẤP ĐỘ

CHỦ ĐỀ 
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	CỘNG

	
	
	
	CẤP ĐỘ THẤP
	CẤP ĐỘ CAO
	

	1. Thuỷ triều
	Nhận biết hiện tượng thuỷ triều
	Giải thích triều cường, triều kém
	Lợi dụng thuỷ triều phục vụ đời sống
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	1/3 câu (1a)

0.5đ

5.0%
	1/3 câu (1b)

0.5đ

5.0%
	1/3 câu (1c)

0.5đ

5.0%
	
	1 câu

1.5đ

15%

	2. Hồ
	Biết cách phân loại hồ
	Hiểu hồ là gì
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	1/2 câu (câu 2a)

1.0đ

10%
	1/2 câu (câu 2b)

0.5đ

5.0%
	
	
	1 câu

1.5đ

15%

	3. Sinh vật
	
	Hiểu tác động của con người tới sự phân bố sinh vật
	Cam kết thực hiện một số hành động bảo vệ sinh vật
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	
	1/2 câu (câu 3a)

1.0đ

10%
	1/2 câu (câu 3b)

0.5đ

5.0%
	
	1 câu

1.5đ

15%

	4. Thời tiết
	
	
	Đọc một bảng thông tin về thời tiết cụ thể ; đưa ra lời khuyên cho du khách
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	
	
	1 câu (câu 4)

0.5đ

5.0%
	
	1 câu

0.5đ

5.0%

	5. Chế độ cai trị của phong kiến phương Bắc 
	Biết được hậu quả của chính sách bốc lột kinh tế của phong kiến phương Bắc
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	1 câu (câu 5)

1đ

10%
	
	
	
	1 câu

1đ

10%

	6. Nước Vạn Xuân
	Biết được những việc mà Lý Bí đã làm sau khi giành độc lập
	Hiểu được ý nghĩa tên nước Vạn Xuân 
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	1/2 câu (câu 6)

1.5đ

15%
	1/2 câu (câu 6)

0.5đ

5.0%
	
	
	1 câu

2đ

20%

	7. Ngô Quyền
	
	Trình bày được tóm tắt diễn biến trận Bạch Đằng năm 938
	Rút ra bài học nghệ thuật đánh giặc từ kế sách đánh quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng của Ngô Quyền
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	
	1/2 câu (câu 6)

1.5đ

15%
	1/2 câu (câu 6)

0.5đ

5.0%
	
	1 câu

2đ

20%

	CỘNG
	2+(1/3) câu

4.0đ

40%
	2+(1/3) câu

4.0 đ

40%
	2+(1/3) câu

2.0đ
20%
	
	7 CÂU

10Đ

100%
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ĐỀ SỐ 1

Câu 1. (1,5 điểm). Quan sát các hình 1, 2, 3, 4 và hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết:

a. Thuỷ triều là gì? Nguyên nhân sinh ra thuỷ triều?

b. Vị trí của Mặt Trăng, Mặt Trời và Trái Đất như thế nào khi triều cường và triều kém? 
c. Con người có thể sử dụng thuỷ triều để làm gì? 
	[image: image1.jpg]
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	Hình 1. Thuỷ triều lên
	Hình 2. Thuỷ triều xuống
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	Hình 3. Vị trí của Mặt Trăng, Mặt Trời và Trái Đất lúc triều cường
	Hình 4. Vị trí của Mặt Trăng, Mặt Trời và Trái Đất lúc triều kém


Câu 2. (1,5 điểm). 
a. Hoàn thành sơ đồ về các nhân tố hình thành đất theo mẫu sau:

[image: image5.png]NHAN TO CHINH HINH THANH PAT





b. Độ phì của đất có ý nghĩa như thế nào đối với thực vật?

Câu 3. (1,5 điểm). Con người có ảnh hưởng như thế nào đối với sự phân bố của sinh vật? Em cam kết sẽ thực hiện những việc gì để tham gia bảo vệ sinh vật? (Lưu ý: Cam kết thực hiện từ 3 – 5 hành động thiết thực).

Câu 4. (0,5 điểm). Cho bảng thông tin dự báo thời tiết Hà Nội sau đây, em hãy nêu đặc trưng thời tiết Hà Nội từ ngày 04/02/2016 đến ngày 12/02/2016? Từ đó em có lời khuyên nào cho khách du lịch đến Hà Nội trong tình hình thời tiết như vậy?
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(Nguồn: http://infonet.vn/)

Câu 5. (1,0 điểm). Hãy nêu tình hình văn hóa – xã hội của nước Champa?

Câu 6. (2,0 điểm).  Sau khi giành độc lập, Lý Bí đã làm gì? Việc đặt tên nước là Vạn Xuân có ý nghĩa như thế nào?
Câu 7. (2,0 điểm). Trình bày tóm tắt diễn biến trận Bạch Đằng năm 938? Nêu nhận xét về kế sách đánh quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng của Ngô Quyền

	TRƯỜNG THCS VINH PHÚ
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ĐỀ SỐ 2

Câu 1. (1,5 điểm). Quan sát các hình 1, 2, 3, 4 và hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết:

a. Thuỷ triều là gì? Nguyên nhân sinh ra thuỷ triều?

b. Vị trí của Mặt Trăng, Mặt Trời và Trái Đất như thế nào khi triều cường và triều kém? 
c. Con người có thể sử dụng thuỷ triều để làm gì? 
	[image: image7.jpg]



	[image: image8.jpg]




	Hình 1. Thuỷ triều lên
	Hình 2. Thuỷ triều xuống

	[image: image9.png]



	[image: image10.png]




	Hình 3. Vị trí của Mặt Trăng, Mặt Trời và Trái Đất lúc triều cường
	Hình 4. Vị trí của Mặt Trăng, Mặt Trời và Trái Đất lúc triều kém


Câu 2. (1,5 điểm). 
a. Hồ là gì?

b. Hoàn thành sơ đồ về phân loại hồ theo mẫu sau:

[image: image11.png]Theo tinh chit ciia nwéc Y
Ho

PHAN LOAIHO

Theo nguan géc hinh thanh





Câu 3. (1,5 điểm). Con người có ảnh hưởng như thế nào đối với sự phân bố của sinh vật? Em cam kết sẽ thực hiện những việc gì để tham gia bảo vệ sinh vật? (Lưu ý: Cam kết thực hiện từ 3 – 5 hành động thiết thực).

Câu 4. (0,5 điểm). Cho bảng thông tin dự báo thời tiết Hà Nội sau đây, em hãy nêu đặc trưng thời tiết Hà Nội từ ngày 04/02/2016 đến ngày 12/02/2016? Từ đó em có lời khuyên nào cho khách du lịch đến Hà Nội trong tình hình thời tiết như vậy?
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(Nguồn: http://infonet.vn/)

Câu 5. (1,0 điểm).  Chính sách bóc lột kinh tế của phong kiến phương Bắc đã để lại hậu quả gì?

Câu 6. (2,0 điểm).  Sau khi giành độc lập, Lý Bí đã làm gì? Việc đặt tên nước là Vạn Xuân có ý nghĩa như thế nào?
Câu 7. (2,0 điểm). Trình bày tóm tắt diễn biến trận Bạch Đằng năm 938? Nêu nhận xét về kế sách đánh quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng của Ngô Quyền

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1
	Câu
	Các ý
	Điểm

	1a
	- Thuỷ triều là hiện tượng nước biển lúc dâng lên lấn sâu vào đất liền, lúc hạ xuống lùi ra xa.

- Nguyên nhân: Do sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời.
	0.25đ

0.25đ

	1b
	- Triều cường: Mặt Trăng, Mặt Trời và Trái Đất cùng nằm trên một đường thẳng

- Triều kém: Mặt Trăng, Mặt Trời và Trái Đất nằm vuông góc
	0.25đ

0.25đ

	1c
	Con người có thể sử dụng thuỷ triều để đánh bắt hải sản, làm muối, sản xuất điện, đánh giặc.
	0.50đ

	2a
	Các nhân tố hình thành đất:

- Đá gốc (đá mẹ): Sinh ra thành phần khoáng

- Khí hậu: Tạo điều kiện thuận lợi hoặc khó khăn cho quá trình phân giải các chất

- Sinh vật: Sinh ra thành phần hữu cơ
	0.25đ
0.50đ

0.25đ

	2b
	- Nếu đất có độ phì cao, thực vật sinh trưởng thuận lợi.

- Nếu đất có độ phì thấp, thực vật sinh trưởng khó khăn.
	0.25đ

0.25đ

	3
	- Con người có ảnh hưởng như thế nào đối với sự phân bố của sinh vật:

+ Mở rộng sự phân bố của sinh vật: Mang những giống cây trồng, vật nuôi đến nơi khác, trồng rừng...

+ Thu hẹp sự phân bố của sinh vật: Khai thác rừng bừa bãi, săn bắt động vật...

- Cam kết:  Không săn bắt chim trời, không phá san hô, trồng cây gây rừng...
	0.50đ

0.50đ

0.50đ

	4
	- Đặc trưng thời tiết Hà Nội từ ngày 04/02/2016 đến ngày 12/02/2016: 

Nhiệt độ khá thấp, lạnh nhất về đêm và sáng sớm, không mưa

- Lời khuyên cho du khách đến Hà Nội: Chú ý giữ ấm cho cơ thể
	0.25đ
0.25đ

	5
	Tình hình văn hóa – xã hội của nước Champa:

- Thế kỉ IV, người Chăm có chữ viết riêng, bắt nguồn từ chữ Phạn của người Ấn Độ, nhân dân Cham-pa theo đạo Bà La Môn và đạo Phật.

- Tục hỏa táng người chết, ở nhà sàn, ăn trầu.
- Sáng tạo một nền nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu là các tháp Chăm, đền, tượng…
	0.50đ

0.25đ

0.25đ

	6
	- Sau khi giành độc lập, Lý Bí đã:

+ Mùa xuân năm 544, Lý Bí lên ngôi hoàng đế (Lý Nam Đế).

+ Ông đặt tên nước là Vạn Xuân, đặt niên hiệu là Thiên Đức, dựng kinh đô ở cửa sông Tô Lịch.

+ Thiết lập triều đình với 2 ban văn, võ…

- Việc đặt tên nước là Vạn Xuân có ý nghĩa:

Lý Nam Đế mong muốn đất nước hòa bình độc lập lâu dài (đất nước với hàng vạn mùa xuân)
	0.50đ

0.50đ

0.50đ
0.50đ

	7
	- Tóm tắt diễn biến trận Bạch Đằng năm 938:

+ Năm 938 nhà Hán sang xâm lược nước ta. Ngô Quyền chọn sông Bạch Đằng làm nơi giết giặc, Ngô Quyền cho quân ra khiêu chiến, giả vờ thua, quân giặc đuổi theo.

+ Khi nước thủy triều xuống, quân ta từ nhiều hướng tấn công giặc. Giặc hoảng loạn quay đầu chạy, nhưng va phải cọc nhọn… Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi.

- Nhận xét về kế sách đánh quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng của Ngô Quyền:

+ Kế hoạch chủ động đón đánh quân xâm lược bằng cách bố trí lực lượng hùng mạnh.

+ Độc đáo: Lợi dụng thuỷ triều, xây dựng trận địa bãi cọc ngầm với hàng nghìn cây cọc nhọn... chỉ sử dụng thuyền nhỏ, nhẹ để dễ luồn lách ở bãi cọc. Thuyền địch to, cồng kềnh rất khó khăn khi tìm cách thoát.
	0.75đ

0.75đ

0.25đ

0.25đ


ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2
	Câu
	Các ý
	Điểm

	1a
	- Thuỷ triều là hiện tượng nước biển lúc dâng lên lấn sâu vào đất liền, lúc hạ xuống lùi ra xa.

- Nguyên nhân: Do sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời.
	0.25đ

0.25đ

	1b
	- Triều cường: Mặt Trăng, Mặt Trời và Trái Đất cùng nằm trên một đường thẳng

- Triều kém: Mặt Trăng, Mặt Trời và Trái Đất nằm vuông góc
	0.25đ

0.25đ

	1c
	Con người có thể sử dụng thuỷ triều để đánh bắt hải sản, làm muối, sản xuất điện, đánh giặc.
	0.50đ

	2a
	Hồ là khoảng nước đọng, tương đối rộng và sâu trong đất liền
	0.50đ

	2b
	Phân loại hồ:

- Theo tính chất của nước: Hồ nước mặn, hồ nước lợ

- Theo nguồn gốc hình thành: Hồ kiến tạo, hồ tàn tích của sông (hoặc hồ núi lửa, hồ nhân tạo...)
	0.50đ

0.50đ

	3
	- Con người có ảnh hưởng như thế nào đối với sự phân bố của sinh vật:

+ Mở rộng sự phân bố của sinh vật: Mang những giống cây trồng, vật nuôi đến nơi khác, trồng rừng...

+ Thu hẹp sự phân bố của sinh vật: Khai thác rừng bừa bãi, săn bắt động vật...

- Cam kết:  Không săn bắt chim trời, không phá san hô, trồng cây gây rừng...
	0.50đ

0.50đ

0.50đ

	4
	- Đặc trưng thời tiết Hà Nội từ ngày 04/02/2016 đến ngày 12/02/2016: 

Nhiệt độ khá thấp, lạnh nhất về đêm và sáng sớm, không mưa

- Lời khuyên cho du khách đến Hà Nội: Chú ý giữ ấm cho cơ thể
	0.25đ
0.25đ

	5
	Chính sách bóc lột kinh tế của phong kiến phương Bắc đã để lại hậu quả:

- Nguồn tài lực, vật lực, và nhân lực bi hao mòn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất.

- Phương thức bốc lột thông qua cống nạp và thuế khóa đã đẩy người dân Việt vào cuộc sống vô cùng cơ cực.
	0.50đ

0.50đ

	6
	- Sau khi giành độc lập, Lý Bí đã:

+ Mùa xuân năm 544, Lý Bí lên ngôi hoàng đế (Lý Nam Đế).

+ Ông đặt tên nước là Vạn Xuân, đặt niên hiệu là Thiên Đức, dựng kinh đô ở cửa sông Tô Lịch.

+ Thiết lập triều đình với 2 ban văn, võ…

- Việc đặt tên nước là Vạn Xuân có ý nghĩa:

Lý Nam Đế mong muốn đất nước hòa bình độc lập lâu dài (đất nước với hàng vạn mùa xuân)
	0.50đ

0.50đ

0.50đ

0.50đ

	7
	- Tóm tắt diễn biến trận Bạch Đằng năm 938:

+ Năm 938 nhà Hán sang xâm lược nước ta. Ngô Quyền chọn sông Bạch Đằng làm nơi giết giặc, Ngô Quyền cho quân ra khiêu chiến, giả vờ thua, quân giặc đuổi theo.

+ Khi nước thủy triều xuống, quân ta từ nhiều hướng tấn công giặc. Giặc hoảng loạn quay đầu chạy, nhưng va phải cọc nhọn… Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi.

- Nhận xét về kế sách đánh quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng của Ngô Quyền:

+ Kế hoạch chủ động đón đánh quân xâm lược bằng cách bố trí lực lượng hùng mạnh.

+ Độc đáo: Lợi dụng thuỷ triều, xây dựng trận địa bãi cọc ngầm với hàng nghìn cây cọc nhọn... chỉ sử dụng thuyền nhỏ, nhẹ để dễ luồn lách ở bãi cọc. Thuyền địch to, cồng kềnh rất khó khăn khi tìm cách thoát.
	0.75đ

0.75đ

0.25đ

0.25đ
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